
1 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Cường 

Các Thẩm phán:                           Ông Lê Văn Thường 

Ông Trần Đức Kiên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Ngọc Gia Linh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông  Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 20-6-2024, từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng kết nói với điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét 

xử phúc thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 

248/2024/TLPT-HS ngày 16-5-2024đối với Nguyễn Văn D và bị cáo khác. Do có 

kháng cáo của các bị cáo và kháng cáo của các bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số 23/2024/HS-ST ngày 09-4-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Các bị cáo kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn D, sinh ngày 22-02-1978, tại Nam Định; nơi đăng ký HKTT và 

chỗ ở: Xóm I H, xã G, huyện G, tỉnh Nam Định; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; 

tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 05/12; nghề nghiệp: Thủy thủ; con 

ông Nguyễn Văn P và bà Trần Thị C (đều đã chết); vợ là chị Cao Thị L, sinh năm 

1979 và có 02 con;tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành 

phần. 

2. Trần Văn C1, sinh ngày 01-3-1976, tại Quảng Ngãi (đồng thời là bị hại trong 

vụ án); nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn A, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; dân 

tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ văn hóa: 

05/12; nghề nghiệp: Thuyền trưởng; con ông Trần M (đã chết) và bà Trần Thị D1, sinh 

năm 1938; vợ là Nguyễn Thị M1, sinh năm 1978 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

              TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Bản án số: 266/2024/HS-PT 

Ngày: 20-6-2024 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Th%E1%BB%8B%20Loan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20D%E1%BB%AF%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201938
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại điểm cầu thành 

phần. 

- Các bị hại kháng cáo: 

1. Ông Trần Văn K, sinh năm 1984; địa chỉ cư trú: thôn A, xã T, thành phố Q, 

tỉnh Quảng Ngãi (là đại diện hợp pháp của bị hại Trần G), vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Văn C2, sinh năm 2001; địa chỉ cư trú: Xóm K, thôn T, xã T, 

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi (là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Văn T), vắng 

mặt. 

- Bị đơn dân sự:  

Công ty Cổ phần T5; địa chỉ: Khu I, thị trấn T, huyện H, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Đức T1 - Chức vụ: Giám đốc.  

Người đại diện theo uỷ quyền (Giấy uỷ quyền số 01/UQ-VTTL ngày 06-4-2024:  

Ông Trịnh Bá T2 - Chức vụ: Phó giám đốc, vắng mặt. 

(Vụ án còn có 01 bị cáo, có 02 bị hại khác, nhưng không kháng cáo; có 12 người 

có quyền lợi, nghĩa vị liên quan và có 02 người làm chứng, nhưng không liên quan đến 

kháng cáo, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không triệu tập).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trạm kiểm soát Biên phòng C3 thuộc Đồn Biên phòng C4 - Bộ nhận được tin 

báo: Vào khoảng 03 giờ 30 phút ngày 06-6-2022, Tàu đánh cá mang số hiệu QNg-

91426TS, do Trần Văn C1 điều khiển chở theo 07 thuyền viên đang đánh bắt cá trên 

vùng biển huyện T, tỉnh Quảng Nam, có tọa độ 15
0
45’3467N-108

0
32’9330E, cách 

Trạm kiểm soát Biên phòng C3 khoảng 9,1 hải lý về hướng Đ thì bị một tàu chở hàng 

(chưa xác định được số hiệu, quốc tịch tàu) đâm trực diện khiến cho tàu cá bị chìm và 

08 thuyền viên rơi xuống biển, còn tàu chở hàng tiếp tục di chuyển theo hướng Nam - 

B. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng C4 đã điều động 02 Cano cùng 16 

cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 07 giờ 30 phút 

cùng ngày, tại tọa độ 15
0
46’9282N-108

0
31’9383E lực lượng cứu hộ đã cứu được 05 

người còn sống gồm: Ông Trần Văn C1, ông Nguyễn Thành V, ông Sử Văn X, ông 

Nguyễn Khắc Đ và ông Đinh Thành T3, cùng trú tại xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng 

Ngãi. Đến 08 giờ cùng ngày, tại tọa độ 15
0
46’9282N-108

0
31’9383E đã tìm thấy 02 thi 

thể của ông Võ N và ông Nguyễn Văn T. Đến 09 giờ 10 phút cùng ngày, tại tọa độ 

15
0
47’200N-108

0
34’600E đã tìm thấy thi thể của ông Trần G. Quá trình điều tra đã xác 

định như sau: 

- Đối với tàu Thịnh Long 68: 
Ngày 03-6-2022, tàu Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 thuộc sở hữu của Công ty 

Cổ phần T5 (đại diện theo pháp luật là ông Mai Đức T1 - Giám đốc) do ông Bùi Văn 

L1 (sinh năm 1966; trú tại: Tổ dân phố B, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nam Định) làm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Kh%C3%AA%20Th%E1%BB%A7y%20A,%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Kh%C3%AA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Kh%C3%AA%20Th%E1%BB%A7y%20A,%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Kh%C3%AA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20Kh%C3%AA%20Th%E1%BB%A7y%20A,%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Kh%C3%AA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%209,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BA%A3i%20H%E1%BA%ADu,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20s%E1%BB%91%2001/UQ-VTTL%20ng%C3%A0y%2006-4-2024%20DATE%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20B%C3%A1%20Th%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20C%E1%BB%ADa%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20C%E1%BB%ADa%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Ch%E1%BB%89%20huy%20B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i%20bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20C%E1%BB%ADa%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20C%E1%BB%ADa%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20V%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%E1%BB%AD%20V%C4%83n%20Xin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%E1%BA%AFc%20%C4%90o%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%C3%A0nh%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%20%20%20Qu%E1%BB%B9%20Nh%E1%BA%A5t,%20huy%E1%BB%87n%20Ngh%C4%A9a%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Thuyền trưởng xuất bến tại cảng N, tỉnh Đồng Nai chở 1.500 tấn đất sét đi đến Cảng 

T, tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Hợp đồng vận chuyển số 15004-05/2022 ngày 30-5-

2022 với Công ty Cổ phần T6). Trên tàu Thịnh Long 68 có 09 thuyền viên theo định 

biên, cụ thể: 01 Thuyền trưởng là ông Bùi Văn L1; 02 Thuyền phó gồm ông Cao Xuân 

H và ông Vũ Văn H1; 02 Thủy thủ gồm ông Nguyễn Văn D và ông Trần Phan A; 01 

Máy trưởng là ông Nguyễn Văn K1; 02 Máy phó gồm ông Phạm Mạnh A1 và ông Hồ 

Y; 01 Thợ máy là ông Nguyễn Văn D2. Đối với thợ máy Nguyễn Văn D2 đã được cấp 

Chứng chỉ chuyên môn thuỷ thủ số 00000688HN, do Trung tâm dạy nghề số 1 thuộc 

Công ty CP D3 nội địa cấp (đủ điều kiện lái tàu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 

39/2019/TT-BGTVT ngày 15-10-2019 của Bộ G1). 

Khoảng 03 giờ ngày 06-6-2022, sau khi hết ca trực, theo lịch trực điều khiển 

phương tiện trên tàu Thịnh Long 68, thuyền trưởng Bùi Văn L1 bàn giao ca lái cho 

thủy thủ Nguyễn Văn D tiếp tục điều khiển phương tiện, còn ông L1 đi ngủ. Sau khi 

nhận bàn giao ca lái, để tạo điều kiện cho em trai của mình là Nguyễn Văn D2, được 

định biên là thợ máy trên tàu được làm quen với việc lái tàu nhằm nâng cao kỹ năng 

lái, nên D đã giao cho D2 trực tiếp điều khiển tàu Thịnh Long 68, còn D đứng bên 

cạnh để giám sát.  

Khoảng 03 giờ 25 phút ngày 06-6-2022, khi D2 điều khiển tàu hành trình đến khu 

vực có tọa độ 15
0
47’3467N-108

0
32’9330E thuộc vùng biển huyện T, tỉnh Quảng Nam. 

Cùng lúc đó, ở phía trước hướng tàu Thịnh Long 68 di chuyển có tàu cá số hiệu QNg-

91426TS do Trần Văn C1 làm thuyền trưởng đang di chuyển theo hướng cắt ngang. 

Nguyễn Văn D2 trong quá trình điều khiển tàu Thịnh Long 68, do không chú ý quan 

sát, không am hiểu sử dụng hiệu quả thiết bị radar giám sát để nhận biết mục tiêu trên 

màn hình nhằm đánh giá nguy cơ đâm va, nên khi D2 nhìn ra phía trước mũi tàu Thịnh 

Long 68 thấy đèn nhấp nháy của tàu cá, D2 liền bật đèn pha sáng về phía trước mũi tàu 

thì phát hiện tàu cá số hiệu QNg-91426TS đã di chuyển áp sát mũi tàu Thịnh Long 68, 

D2 liền tắt đèn pha. Nguyễn Văn D đứng bên cạnh ghế lái thấy sự việc, nên đưa tay 

kéo cần lái đánh hết lái phải. Do đã ở khoảng cách quá gần, không thể tránh kịp, tàu 

Thịnh Long 68 đâm thẳng vào phần mạn bên trái phía trước của tàu QNg-91426TS. 

Cùng lúc, thuyền trưởng Bùi Văn L1 đang nằm ngủ trên giường (giường được đặt 

ngay trong Cabin lái) nghe tiếng nói lớn của D2 và D nên thức dậy, ông L1 hỏi D2 và 

D có việc gì thì D nói: “Hình như có va chạm”, ông L1 nói lại: “Ra kiểm tra xem thế 

nào” rồi ông L1 trực tiếp cầm lái điều khiển, còn D2 và D chạy ra bên ngoài để kiểm 

tra. Sau đó, D2 và D vào lại nhưng không nói gì với ông L1. Ông L1 tiếp tục điều 

khiển tàu Thịnh Long 68 di chuyển theo hành trình. Đến sáng ngày 06-6-2022, ông L1 

mới được biết tàu Thịnh Long 68 đã đâm vào tàu cá, tàu Thịnh Long 68 tiếp tục di 

chuyển về cập cảng T, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 14 giờ cùng ngày.  

- Đối với tàu cá QNg-91426TS: 

Khoảng 13 giờ ngày 04-6-2022, tàu cá QNg-91426TS do Trần Văn C1 làm 

thuyền trưởng cùng 08 thuyền viên xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng S1 - 

Quảng Ngãi đi đánh bắt cá bằng nghề pha xúc (nghề đánh cá biển kết hợp ánh sáng 

đèn pha và lưới te xúc cá). Đến đêm ngày 04-6-2022, tàu đánh bắt được cá tại vùng 

biển T thuộc huyện N, tỉnh Quảng Nam, nên sáng ngày 05-6-2022, tàu QNg-91426TS 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BA%A3ng%20Nh%E1%BA%A5t%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BA%A3ng%20Thu%E1%BA%ADn%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BA%A3ng%20Thu%E1%BA%ADn%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20v%C3%A0%20Xu%E1%BA%A5t%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20%C3%81%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Xu%C3%A2n%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20V%C4%83n%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Phan%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20M%E1%BA%A1nh%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CP%20d%E1%BA%A1y%20ngh%E1%BB%81%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%E1%BB%A7y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BA%A3ng%20Thu%E1%BA%ADn%20An,%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20Sa%20K%E1%BB%B3%20-%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1m%20Ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20Sa%20K%E1%BB%B3%20-%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tam%20Ti%E1%BA%BFn%20thu%E1%BB%99c%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
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cập bờ tại xã T, huyện N để bán cá. Đến chiều cùng ngày, thì ông Nguyễn Thành S 

(máy trưởng) bị ốm nên xin về nhà. Sau đó, tàu cá QNg-91426TS tiếp tục ra đánh cá ở 

vùng biển Quảng Nam. Khoảng 03 giờ ngày 06-6-2022, tàu chạy dò cá theo hướng 

230
0
, tốc độ khoảng 09 hải lý/giờ, trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng C1 là người 

trực tiếp lái tàu còn 07 thuyền viên còn lại đang ngủ. Thời điểm này, do hệ thống bơm 

thoát nước của tàu bị tắc, nên C1 đã để tàu trôi tự do, trực tiếp đi xuống khoang máy 

để kiểm tra, xử lý hệ thống bơm nước, nhưng C1 không phân công thuyền viên cảnh 

giới để phát hiện mục tiêu, kịp thời điều động tránh va hiệu quả. Vì vậy, không phát 

hiện tàu Thịnh Long 68 đang hành trình phía trước nên xảy ra đâm va. 

  

  

  

Sau khi bị đâm dẫn đến chìm tàu, có 05 thuyền viên kịp thời thoát ra, bu bám vào 

các vận dụng nổi trôi, đến khoảng 05 giờ sáng cùng ngày thì 05 thuyền viên này được 

lực lượng Biên phòng vớt lên, còn lại 03 thuyền viên bị chết. 

1. Kết quả giám định pháp y về tử thi 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 125.22/KL-KTHS(PY), số 

126.22/KL-KTHS(PY) và số 127.22/KL-KTHS(PY), cùng ngày 16-6-2022, Phòng K2 

- Công an tỉnh Q kết luận nguyên nhân chết của các bị hại  ông Võ N, ông Nguyễn 

Văn T và ông Trần G: Do suy hô hấp - Tuần hoàn cấp không hồi phục, hậu quả của 

ngạt nước.  

2. Kết quả khám nghiệm hiện trường: 

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông đường thủy có tọa độ 15
0
47’3467N-108

0
32’9330E 

trên vùng biển xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam, mực nước có độ sâu khoảng 24 mét. 

Vị trí này cách bờ biển thuộc huyện T khoảng 07 hải lý. Quá trình khám nghiệm hiện 

trường trên biển ghi nhận có nhiều vệt dầu loang trên mặt nước.  

Cục Đ1 và Chi cục thủy sản tỉnh Q xác định: Tại vị trí tai nạn thì vị trí này nằm 

trong phạm vi tuyến vận tải ven bờ biển được công bố tại Quyết định số 3733/QĐ-

BGTVT ngày 03-10-2014; tại vị trí toạ độ bị tai nạn là vùng bờ tỉnh Quảng Nam: Tàu 

cá QNg-91426TS không được phép khai thác thuỷ sản ở khu vực này mà chỉ được khai 

thác thủy sản ở vùng lộng. 

3. Kết quả khám nghiệm đối với tàu hàng Thịnh Long 68: 

3.1. Về thông tin tàu Thịnh Long 68:  

Chủ sở hữu tàu Thịnh Long 68 là Công ty Cổ phần T5, có trụ sở tại Khu I, thị trấn 

T, huyện H, tỉnh Nam Định, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển. Tàu 

Thịnh Long 68 có đầy đủ các giấy tờ cần thiết để được cấp phép hoạt động theo quy 

định pháp luật (gồm Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, Giấy chứng 

nhận ATKT&BVMT, Giấy chứng nhận bảo hiểm...), các thuyền viên trên tàu có đầy 

đủ các chứng chỉ chuyên môn cần thiết theo quy định để đảm nhận nhiệm vụ theo đăng 

ký định biên trên tàu theo quy định tại Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT và Thông tư 

số 40/2019/TT-BGTVT của Bộ G1.  

3.2. Về khám nghiệm phương tiện: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Tam%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20S%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20H%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%E1%BB%A7y%20n%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20c%E1%BB%A5c%20th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%209,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BA%A3i%20H%E1%BA%ADu,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%209,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BA%A3i%20H%E1%BA%ADu,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i
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Trên mặt sàn mũi tàu, vị trí cách mũi tàu về sau 2,2 m có một trụ tròn bằng kim 

loại phát hiện dấu vết hàn nối; phía trước mũi tàu phát hiện nhiều dấu vết trượt bong 

tróc sơn tại nhiều vị trí hướng từ trước ra sau, từ mạn phải qua trái, chếch từ trên 

xuống dưới.  

  

  

3.3. Trích xuất dữ liệu điện tử: 

Tiến hành trích xuất dữ liệu Camera giám sát trên tàu Thịnh Long 68 ghi nhận: 

Lúc 19h05’00’’ngày 21-5-2022 (thời gian hiển thị trên Video sau khi được trích xuất 

bị lệch so với thời gian thực tế) phát hiện tín hiệu đèn nhấp nháy phía trước bên mạn 

phải hướng mũi tàu Thịnh Long 68, tín hiệu nháy duy trì liên tục, lúc 19h05’18’’ đèn 

pha luồng của tàu Thịnh Long 68 bật sáng, thấy rõ hình ảnh 01 tàu cá theo hướng bên 

phải phía trước mũi tàu Thịnh Long 68; lúc 19h05’23’’ thủy thủ D đưa tay đánh lái tàu 

sang phải (hết lái), lúc 19h05’32’’ tín hiệu nháy xuất hiện trước mũi tàu Thịnh Long 

68, lóe sáng. Sau đó, chạy dọc theo mạn phải về phía lái tàu Thịnh Long 68, khoảng 

cách xa dần mạn phải tàu Thịnh Long 68. 

Tàu Thịnh Long 68 đâm vào tàu QNg-91426TS và hình ảnh người điều khiển 

trong Cabin lái tàu thời điểm xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn D2. 

4. Kết quả khám nghiệm đối với tàu cá QNg-91426TS: 

4.1. Về thông tin tàu cá QNg-91426TS: 

Chi cục Thủy sản tỉnh Q, xác định: Tàu QNg-91426TS được đăng ký vào ngày 

12-6-2012, kích thước tàu 13,30 x 3,30 x 1,60 m; làm nghề pha xúc, có Giấy phép khai 

thác thuỷ sản số 1877/GP-KTTS cấp ngày 27-3-2020, được phép hoạt động tại vùng 

lộng. Tàu không thuộc diện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình nên không có 

dữ liệu hành trình. 

Theo Bản đăng ký danh sách thuyền và Biên bản kiểm tra tàu cá xuất bến của 

Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ngày 04-6-2022: ông Trần Văn C1 có chứng chỉ 

Thuyền trưởng tàu cá hạng 4, ông Nguyễn Thành S có chứng chỉ Máy trưởng tàu cá 

hạng 4. Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT ngày 15-11-2018 của Bộ N1 quy định tàu cá 

QNg-91426TS có chiều dài lớn hơn 13,3 m là thuộc nhóm III (có chiều dài lớn nhất từ 

12 m đến dưới 15 m), yêu cầu bố trí định biên an toàn tối thiểu 03 thuyền viên gồm 01 

thuyền trưởng, 01 máy trưởng và 01 thủy thủ (thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá phải 

có chứng chỉ theo quy định). Vì vậy, việc bố trí định biên an toàn tối thiểu của tàu cá 

QNg 91426TS trước lúc xuất bến là phù hợp. Tuy nhiên, đến chiều ngày 05-6-2022, 

thì trên tàu không có máy trưởng nên thời điểm này đến lúc tai nạn là chưa đảm bảo về 

biên chế. 

4.2. Về khám nghiệm phương tiện: 

Đối với tàu cá QNg 91426TS, sau khi bị đâm đã chìm đắm ở dưới đáy biển, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm 02 

lần nhưng không có kết quả (đã lập biên bản ghi nhận và chụp ảnh dưới đáy biển tại 

tọa độ xác định trước). Đến ngày 02-9-2022, Đồn Biên phòng B thuộc Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh phát hiện tại vùng biển cách bờ biển thôn A, xã B, huyện T khoảng 200 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20c%E1%BB%A5c%20Th%E1%BB%A7y%20s%E1%BA%A3n%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20S%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20B%C3%ACnh%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Ch%E1%BB%89%20huy%20Qu%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Ch%E1%BB%89%20huy%20Qu%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20An%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh
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m về phía Đông có phương tiện QNg 5595TS, do ông Bùi Kiến T4 (sinh năm 1979; trú 

tại: thôn A, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 02 thuyền viên đang tiến hành 

trục vớt phương tiện QNg 91426TS, nên lực lượng Biên phòng đã lập biên bản và báo 

cáo Công an tỉnh Q. Sau khi được lai dắt đến triền đà tại vịnh A, xã T, huyện N, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q đã phối hợp với Cơ quan chức năng tiến hành 

khám nghiệm phương tiện, kết quả: 

  

  

- Dấu vết ở mạn phải tài: Tại vị trí nơi giao nhau giữa đà mũi với mạn phải tàu 

phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong tróc lớp composite trên diện 25 cm x 5 cm. Tại vị trí 

cách mũi tàu 1,8 m về phía đuôi tàu phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong tróc lớp 

Composite trên diện dài 40 cm x 25 cm. Tại vị trí cách mũi tàu 2,2 m về phía đuôi tàu 

phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong tróc lớp Composite không liên tục trên diện dài 1,1 m x 

30 cm. Tại vị trí phần đầu vè nước phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong tróc, mất một phần 

gỗ trên diện dài 1,8 m x 70 cm. 

- Dấu vết ở mạn trái tàu: Tại vị trí cách mũi tài 1,5m về phía đuôi tàu phát hiện 

dấu vết nứt, vỡ, bong tróc không liên tục lớp Composite trên diện 40 cm x 5 cm. Tại vị 

trí nơi giao nhau giữa đà mũi với mạn trái tàu phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong tróc lớp 

Composite diện dài 50 cm x 25 cm. Tại vị trí vè nước phát hiện dấu vết nứt, vỡ, bong 

tróc, mất một phần gỗ trên diện dài 90 cm x 30 cm. Góc ngoài mặt trên của vè nước 

phát hiện dấu vết nứt, hở lớp composite trên diện 10 cm x 10 cm.  

4.3. Về định giá tài sản thiệt hại: 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 2164/KL-HĐĐGTS ngày 05-7-2023, Hội 

đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam kết luận thiệt hại đối với 

tàu cá QNg 91426TS như sau:  

- 01 (một) tàu vỏ gỗ đăng ký ngày 12-6-2012 được đóng năm 1999, kích thước 

tàu 13,30 m x 3,30 m x 1,60 m (theo Giấy bán tàu ngày 10-9-2011 thì ông Trần Văn 

C1 mua lại tàu với giá 70.000.000 đồng, bao gồm cả vỏ tàu và phần máy hiệu M2). 

- 01 (một) máy chính tàu hiệu Mitsubishi số máy 631206 công suất 220CV. 

Đối với 02 (hai) tài sản nêu trên, Hội đồng định giá xác định không có khả năng 

khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hư hỏng, đồng thời việc kê khai của 

chủ tàu về giá của 02 tài sản trên là lời khai mà không cung cấp hồ sơ chứng minh giá 

của các tài sản này và không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến chi phí sửa chữa, bảo trì, 

bảo dưỡng đối với con tàu nên không thể sử dụng thông tin này để xác định giá của tài 

sản. Do đó, Hội đồng định giá xác định giá trị thiệt hại của 02 tài sản trên là 

70.000.000 đồng.  

Riêng đối với các tài sản liên quan trong tàu như 01 (một) máy phát điện, 02 (hai) 

bình ắc quy nhãn hiệu Đồng Nai, 01 (một) máy đàm ecom, 01 (một) máy dò, 01 (một) 

máy định vị nhãn hiệu Furuno, 02 (hai) dàn lưới loại lưới pha và 01 (một) bộ tời, do 

không có thông tin đầy đủ như nhãn hiệu, mã loại, cấu hình,... nên Hội đồng định giá 

không đủ cơ sở để định giá theo điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2018/NĐ-

CP ngày 07-3-2018 của Chính phủ.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ki%E1%BA%BFn%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20An%20K%E1%BB%B3,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20v%E1%BB%8Bnh%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Tam%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20N%C3%BAi%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Mitsubishi
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 09-4-20-2024, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 276; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Nguyễn Văn D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Giao cho người không đủ 

điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 272; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

vàkhoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Trần Văn C1 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị cáo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh hình phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Văn D2, quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 09-4-2024, Trần Văn C1 kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án 

treo. 

- Ngày 09-4-2024, ông Trần Văn K (là đại diện hợp pháp của bị hại Trần G) và 

anh Nguyễn Văn C2 (là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Văn T) kháng cáo, đề 

nghị cho bị cáo Trần Văn C1 được hưởng án treo. 

- Ngày 11-4-2024, Nguyễn Văn D kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng 

án treo. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa,  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Sau khi xét xử phúc thẩm, các bị cáo, những người đại diện hợp pháp của bị 

hại kháng cáo bản án; đơn kháng cáo của các bị cáo và của những người đại diện hợp 

pháp của bị hại là trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

Bị cáo Trần Văn C1 có đơn xin hoãn phiên tòa, với lý do “Lo ngại sức khỏe 

không đảm bảo tham gia phiên tòa…”; đồng thời, những người đại diện hợp pháp của 

bị hại có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, việc xin hoãn phiên 

tòa của bị cáo; sự vắng mặt của những người đại diện hợp pháp của bị hại không vì lý 

do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; do đó, căn cứ các điểm b, c khoản 1 

Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử 

vắng mặt bị cáo và những người kháng cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn D giữ nguyên kháng cáo; đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn D và Trần Văn C1. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Kh%C3%AA%20Th%E1%BB%A7y%20A,%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Kh%C3%AA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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- Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn K (là đại diện hợp pháp của bị 

hại Trần G) và anh Nguyễn Văn C2 (là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Văn T). 

- Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 09-4-20-2024, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Văn D tranh luận công khai; nói lời sau cùng, bị cáo thể hiện thái 

độ ăn năn hối cải và đề nghị được chấp nhận kháng cáo. 

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo: 

[2.1]. Về tội danh (Đối với các bị cáo kháng cáo): 

Khoảng 03 giờ ngày 06-6-2022, Nguyễn Văn D là người được phân công trực lái 

tàu Thịnh Long 68, nhưng D đã giao cho Nguyễn Văn D2 (là em ruột của D) là thợ 

máy trên tàu trực tiếp điều khiển tàu Thịnh Long 68 (trên tàu có 01 thuyền trưởng, 02 

thuyền phó, 02 thuỷ thủ, 02 máy phó và 01 thợ máy) điều khiển hành trình đến khu 

vực, có tọa độ 15047’3467N-108032’9330E thuộc vùng biển huyện T, tỉnh Quảng 

Nam. Do không chú ý quan sát, không khai thác hiệu quả thiết bị Radar của tàu, nên D 

không kịp thời phát hiện tàu cá QNg-91426TS đang di chuyển cắt hướng nhau đến 

phía trước mũi tàu Thịnh Long 68 để giảm tốc độ đến mức an toàn, nhằm chủ động để 

xử lý tình huống. Đến khi Nguyễn Văn D2 phát hiện tàu QNg-91426TS, thì do khoảng 

cách đã quá gần, không thể xử lý tình huống, dẫn đến tàu Thịnh Long 68 đâm thẳng 

vào phần mạn bên phía trước của tàu QNg-91426TS, do Trần Văn C1 làm chủ tàu; hậu 

quả, làm 03 người chết và làm chìm đắm tàu cá QNg-91426TS, gây thiệt hại về tài sản 

là 70.000.000 đồng. 

- Đối với Nguyễn Văn D: Bị cáo được phân công ca trực, trực tiếp điều khiển tàu 

Thịnh Long 68, D biết rõ Nguyễn Văn D2 chỉ được phân công làm thợ máy, không 

được phép trực tiếp điều khiển tàu, nhưng chỉ vì D2 là em ruột của D và để D2 có kinh 

nghiệm trong việc lái tàu, D đã giao cho D2 trực tiếp điều khiển tàu, hậu quả đã gây ra 

vụ tai nạn giao thông đường thủy. Hành vi của Nguyễn Văn D đã vi phạm quy định 

khoản 12 Điều 6, khoản 6 Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 

15-10-2019 của Bộ G1. 

- Đối với Trần Văn C1: Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị cáo là Thuyền trưởng tàu 

cá QNg-91426TS, là người trực tiếp điều khiển tàu, nhưng đã tự ý bỏ khoang lái khi 

các thuyền viên trên tàu đã ngủ để đi xuống khoang máy để kiểm tra, xử lý hệ thống 

bơm nước, mà không phân công, cắt cử thuyền viên lái tàu và người cảnh giớiđể phát 

hiện mục tiêu, kịp thời điều động tránh va hiệu quả, đã để tàu trôi tự do, nên không 

phát hiện tàu Thịnh Long 68 đang hành trình phía trước, từ đó xảy ra đâm va; hậu quả, 

đã gây ra vụ tai nạn giao thông làm 03 người chết và làm chìm đắm tàu cá QNg-

91426TS gây thiệt hại về tài sản 70.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy 

định tại Điều 5, 17 Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 06-8-2013 của Bộ G1; vi 

phạm quy định tại khoản 1, 3 Điều 36 và 40 của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

Với các hành vi phạm tội như đã nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam kết 

án Nguyễn Văn D về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện 

giao thông đường thủy” theo điểm a khoản 3 Điều 276 của Bộ luật Hình sự; kết án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20Kh%C3%AA%20Th%E1%BB%A7y%20A,%20th%C3%B4n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Kh%C3%AA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Th%C4%83ng%20B%C3%ACnh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Giao%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Trần Văn C1 về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

thủy” theo điểm a khoản 3 Điều 272 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2.2]. Về hình phạt: 

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn D và Trần Văn C1 là nguy hiểm cho xã hội, 

trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường thủy, xâm phạm đến an toàn 

tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm 

khắc, tương     xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả mà các 

bị cáo đã gây ra. Trong vụ án này, có nhiều bị cáo cùng phạm tội, nhưng hành vi phạm 

tội của các bị cáo là khác nhau, do đó Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét, đánh giá 

hành vi của từng bị cáo để có mức hình phạt cụ thể. 

- Đối với Nguyễn Văn D: 

Bị cáo biết rõ Nguyễn Văn D2 chỉ được phân công làm thợ máy, không được 

phép trực tiếp điều khiển tàu, nhưng để D2 có kinh nghiệm trong việc lái tàu, D đã 

giao cho D2 trực tiếp điều khiển tàu, từ đó gây ra vụ tai nạn giao thông đường thủy 

làm chết 03 người chết và gây thiệt hại về tài sản là 70.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau 

khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã cùng với bị đơn dân sự là 

Công ty cổ phần T5 hỗ trợ, khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại; có nhân thân 

tốt, phạm tội lần đầu; được người đại diện hợp pháp của các bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt; bị cáo có bác ruột được Nhà nước tặng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 1, 

2 và 3. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam xử phạt bị cáo 05 năm 06 tháng tù (dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt) là thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo, nhưng tại Tòa án 

cấp phúc thẩm không cung cấp được tài liệu để chứng minh có thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự; đồng thời, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất 

nghiêm trọng, nên việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định là điều 

cần thiết. Có như vậy, mới đủ tác dụng để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo, cũng như 

ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này. 

- Đối với Trần Văn C1: Do bị cáo và những người đại diện hợp pháp của bị hại 

đều kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo, nên Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét, giải quyết cùng nội dung: 

Bị cáo là người trực tiếp điều khiển tàu, nhưng đã tự ý bỏ khoang lái khi các 

thuyền viên trên tàu đã ngủ để đi xuống khoang máy để kiểm tra, xử lý hệ thống bơm 

nước, mà không phân công, cắt cử thuyền viên lái tàu và người cảnh giớiđể phát hiện 

mục tiêu, mà để tàu trôi tự do, từ đó gây ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 03 

người chết. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như 

sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội với lỗi vô ý; tự nguyện 

hỗ trợ việc xây mồ mả, hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 10.000.000 đồng; được 

người đại diện hợp pháp của các bị hại có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt;  hoàn 

cảnh gia đình khó khăn; có cậu ruột, chú ruột và cha vợ được Nhà nước tặng Huân 

chương chiến sĩ giải phóng, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, hạng Ba. Vì vậy, để 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20v%C3%A0%20V%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm hình 

phạt cho bị cáo. 

Như vậy, kháng cáo của các bị cáo, của những người đại diện hợp pháp của bị hại 

đã được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét và chỉ có cơ sở để chấp nhận một phần 

kháng cáo của Trần Văn C1 và một phần kháng cáo của những người đại diện hợp 

pháp của bị hại. 

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

[4]. Về án phí: 

Do kháng cáo không được chấp nhận, nên Nguyễn Văn D phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Trần Văn C1 được chấp nhận kháng cáo, 

nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Văn C1. 

- Chấp nhận một phần kháng cáo của những người đại diện hợp pháp của bị hại là 

ông Trần Văn K (đại diện hợp pháp của bị hại Trần G) và anh Nguyễn Văn C2 (đại 

diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Văn T).   

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 09-4-2024 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Văn C1.  

2. Về trách nhiệm hình sự: 

2.1. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 276; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Nguyễn Văn D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Giao cho người không đủ 

điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

2.2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 272; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

vàkhoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Trần Văn C1 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường thủy”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành 

án. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

5. Về án phí:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Khoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20G%C6%B0%C6%A1ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i
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Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các điểm b, h khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

- Nguyễn Văn D phải chịu 200.000 đồng (hai tram nghìn đồng) án phí hình sự 

phúc thẩm. 

- Trần Văn C1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Quảng Nam; 

- Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Tư pháp các tỉnh Quảng Ngãi, Nam Định; 

- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Nam; 

- Các bị cáo (theo địa chỉ); 

- Những người kháng cáo (theo địa chỉ);  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 
   Phạm Việt Cường 

       

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C6%B0%E1%BB%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022-02-1978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%209%20H%C3%B9ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20Giao%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Giao%20Th%E1%BB%A7y,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001-3-1976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20V%C4%A9nh,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20K%E1%BB%B3,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ng%C3%A3i

